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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    Quảng Ninh, ngày 5 tháng 12 năm 2023 



THƯ MỜI CHÀO GIÁ
Kính gửi:  Các đơn vị, các nhà cung cấp

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh có kế hoạch kéo dây mạng từ các nốt mạng đến các thiết bị , đi ghen đấu nối vào hệ thống mạng tòa nhà cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh xin gửi tới các đơn vị, các nhà cung cấp bản tiêu chuẩn kỹ thuật của hạng mục như sau:
1. Danh mục:
	STT
	HÀNG HÓA
	THÔNG SỐ KỸ THUẬT
	ĐVT
	SL

	 1
	Cáp mạng CAT6 
	Cáp mạng chuyên dụng CAT6 Hikvision 8 Lõi đồng nguyên chất 99.95%
Đường kính lõi đồng 0.530±0.005mm Đường kính sợi dây 0.95±0.05mm
Độ dày vỏ 0.55±0.05 mm
 Đường kính dây 5.8±0.4 mm
Vỏ cách điện lõi dây: HDPE
Vật liệu vỏ dây: PVC, CM chống cháy
Dây dù chống xê dịch lõi: Có
Lõi nhựa chữ thập: Không có
Chiều dài cuộn dây: 305±1.5m
Nhiệt độ hoạt động -20°C – 75°C
Trở kháng ở 1.0-250.0MHz (Ω) 100±15
Độ trễ ở 1.0-250.0MHz (ns/100m) ≤45
Hàng chính hãng, chất lượng tốt nhất.
	 Thùng 
	7

	 2
	Máng gen luồn dây điện 60x40 mm 
	
Loại Ống luồn dẹt
 
Độ dài (mm) 2000

Chất liệu • Nhựa
Kích thước (mm) 60x40 mm
	 Cây 
	21

	 3
	Máng gen  28x10 mm - (2 m/ cây)
	Loại Ống luồn dẹt
Độ dài (mm) 2000
Kích thước (mm) 60x22 mm
Chất liệu • Nhựa
Loại Chống cháy
	 Cây 
	73

	 4
	Máng gen luồn dây điện 39x18 mm - 
	Loại Ống luồn dẹt
Độ dài (mm) 2000
Kích thước (mm) 39x18 mm
Chất liệu • Nhựa
Loại Chống cháy
	 Cây 
	210

	 5
	Ghen bán nguyệt, nẹp sàn bán nguyệt 60x22
	Có khả năng chống cháy chậm
Có lớp băng keo phía dưới, giúp việc lắp đặt dễ dàng hơn bao giờ hết
Có thể sơn được để trang trí
Nhiều màu sắc để lựa chọn : trắng, xám, vân gỗ.
Đóng gói : 30 cây /1 bó 
	 Cây 
	122

	6 
	Switch 8 Port
	Chuẩn và Giao thức IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
CSMA/CD
Giao diện 8 x cổng 10/100Mbps, Hỗ trợ tự động tương thích tốc độ/ chuyển đổi MDI/MDIX
Số lượng quạt Không có quạt
Bộ cấp nguồn Bộ chuyển đổi nguồn bên ngoài (Output: 5.0VDC / 0.6A)
Bộ cấp nguồn bên ngoài (EU) 100-240VAC, 50/60Hz
Kích thước bộ đệm 768Kb
Tốc độ dữ liệu 10/100Mbps at Half Duplex ;
20/200Mbps at Full Duplex
LED báo hiệu Nguồn, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Kích thước ( R x D x C ) 5.3*3.1*0.9 in. (134.5*79*22.5mm)
Tiêu thụ điện tối đa 2.05W(220V/50Hz)
Max Heat Dissipation 6.99BTU/h
	cái
	12

	 7
	Switch 5 Port 
	Giao diện 5 10/100Mbps RJ45 Ports
AUTO Negotiation/AUTO MDI/MDIX
Số lượng quạt Fanless
Bộ cấp nguồn bên ngoài (EU) External Power Adapter(Output: 5.0VDC / 0.6A)
Kích thước ( R x D x C ) 4.1 x 2.8 x 0.9 in. (103.5 x 70 x 22 mm)
Tiêu thụ điện tối đa 1.87W(220V/50Hz)
Max Heat Dissipation 6.38BTU/h
TÍNH NĂNG PHẦN MỀM
Transfer Method Store and Forward
Tính năng nâng cao Green Technology
802.3X Flow Control, Back Pressure
	Cái
	9

	8 
	Hạt mạng RJ45 Cat6/Cat6a 
	- Hạt mạng RJ45 cat6a Ugreen 50248 làm từ nhựa trong dẻo , bọc sắt bền chắc. Chân tiếp xúc từ đồng nguyên chất, đầu nối mạ vàng 24K chống rỉ.
- Cấu tạo chất liệu nhựa cao cấp nên chống được tình trạng gãy vỡ trong quá trình thực hiện thi công.
- Khả năng tương thích với cáp mạng Cat6, Cat6a
- Đầu mạng thích hợp với các dây cáp có đường kính 0.25 inch đến 0.4 inch.
- Mỗi túi có 100 đầu bấm mạng.
	Hộp
	11

	 9
	Keo dán đa dụng  100ml
	Quy cách đóng gói: hộp
 
Trọng lượng: 0.1Kg

 
Ngoại quan: : Chất lỏng xệt

Màu sắc:: Màu vàng sáng

Cách bảo quản: : Ở nơi khô ráo, thoáng mát và tránh ánh nắng trực tiếp
	Lọ
	22

	 10
	Dây điện đôi VCmd 2×0.75 mm2 0.6/1KV (100m)
	SKU: VCmd 2×0.75 (Vàng)
Chất lượng: Mới 100%
Quy cách tính: Cuộn 100m
	Cuộn
	1


2. Địa điểm gửi Bản chào giá của Nhà cung cấp:
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh 
Địa chỉ: Phố Hải Phúc, phường Hồng Hải, TP. Hạ Long - Quảng Ninh
Điện thoại:   02033.55118              Fax: 02033.556620
3. Báo giá  trước 10h30  ngày 8  tháng  12 năm 2023.
4. Bản chào giá được gửi trực tiếp, qua Fax hoặc điện tín đều được chấp nhận.
5. Các điều kiện cung cấp khác như sau:
Giá cả: Giá chào phải bao gồm các loại thuế, chi phí vận chuyển, lắp đặt, chi phí bảo hành và các chi phí khác có liên quan ...
Đồng tiền: Giá chào hàng phải được chào bằng Việt Nam đồng.
Rất mong nhận được báo giá của Quý đơn vị.
Xin trân trọng cảm ơn.
                                                                                                       GIÁM ĐỐC 
                                                                              
					
						



                                                                                                           Vũ Quyết Thắng
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